
STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Tổng điểm

1 Vũ Hương Trà HT trường MN Ánh Sao 96

2 Đỗ Cẩm Nhung GV trường MN Đô thị Việt Hưng 95

3 Nguyễn Thị Thu Huyền PHT, CTCĐ trường MN Gia Thượng 94

4 Lưu Thị Thanh Hiền GV trường MN Đô thị Sài Đồng 92

5 Nguyễn Thị Thủy GV trường MN Tràng An 90

6 Trương Thị Hà Vân GV trường MN Phúc Đồng 90

7 Nguyễn Thu Quỳnh GV trường MN Bồ Đề 86

8 Nguyễn Thị Ngọc Bích GV trường MN Ngọc Thụy 81

9 Đinh Thúy Hoa GV trường MN Hoa Thủy Tiên 80

10 Bùi Thị Hoa GV trường MN Hoa Sữa 80

11 Nguyễn Thị Huyền Trang GV trường MN Hồng Tiến 75

12 Nguyễn Thị Hồng Nhung GV trường MN Gia Quất 75

13 Lê Thu Hiền GV trường MN Chim Én 75

14 Đỗ Thị Thúy Hằng GV trường MN Long Biên A 75

15 Triệu Thị Thanh GV trường MN Đức Giang 72

16 Nguyễn Thị Kim Chi GV trường MN Thạch Cầu 70

17 Lê Quỳnh Hoa GV trường MN Nguyệt Quế 70

18 Trần Thị Thanh Thủy HT trường MN Hoa Mộc Lan 70

19 Lê Thị Thu Trang GV trường MN Hoa Anh Đào 67

20 Nguyễn Hồng Hiếu Tổ trưởng CM trường MN Nắng Mai 67

21 Nguyễn Thị Nhài GV trường MN Tuổi Hoa 65

22 Lưu Thị Thúy Hằng GV trường MN Hoa Trạng Nguyên 62

23 Nguyễn Thị Hải Yến GV trường MN Thạch Bàn 60

24 Hà Thị Tố Vân GV trường MN Bắc Cầu 60

25 Đoàn Thị Thơm GV trường MN Hoa Sen 60

26 Nguyễn Thị Ngân Phó HT trường MN Giang Biên 60

27 Đỗ Thị Kiều Oanh GV trường MN Việt Hưng 50

28 Nguyễn Thị Mỹ Linh GV trường MN Hoa Hướng Dương 50
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29 Đặng Hà Chi GV, BTCĐ trường MN Long Biên 45

30 Nguyễn Thị Tâm GV trường MN Tân Mai 45

31 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Tổ trưởng CM trường MN Sơn Ca 45

32 Đặng Thu Thủy GV trường MN Hoa Phượng 45

33 Phạm Thị Phương GV trường MN Bắc Biên 45

34 Vũ Thị Thu Thúy GV trường MN Gia Thụy 45

35 Nguyễn Thị Lý GV trường MN Thượng Thanh 40

Danh sách này có 35 nhà giáo


